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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1 (0,5 điểm): Số 8 đọc là: 

A. tám                               B. tắm                              C. tán 

Câu 2 (0,5 điểm): Phép tính nào có kết quả lớn nhất?  

A. 3 + 3                             B. 6 + 3 - 1                      C. 4 + 3 

Câu 3 (1 điểm): Các số 8, 5, 2, 0, 3  được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:  

A. 0, 2, 5, 3, 8                  B. 8, 5, 3, 2, 0                  C.  0, 2, 3, 5, 8 

Câu 4 (1 điểm): Dấu thích hợp điền vào ô trống 9 - 4           5 - 0 là: 

A. >                                   B. <                                 C. = 

Câu 5 (0,5 điểm): Số lớn nhất có 1 chữ số là: 

A. 0                                   B. 9                                 C. 10 

Câu 6 (0,5 điểm): Đâu là khối hộp chữ nhật? 

 

    

 

    A                                         B                                       C 

 

 

 



II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1 (1 điểm): Điền số 

 

 

 

 

 

Bài 2 (2 điểm): Tính  

7 + 1 + 2 = ……. 6 - 4 + 7 = ………….. 

10 - 2 - 3 = ……… 9 + 0 - 6 = ………….. 

Bài 3 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp 

a. Có: 4 quả táo 

Thêm: 5 quả táo 

Có tất cả: … quả táo? 

 b. Có: 9 cái kẹo 

Cho: 6 cái kẹo 

Còn lại: … cái kẹo? 
     

             

 

Bài 4 (2 điểm): Điền số vào chỗ chấm 

 

a, Hình dưới đây có ….. hình tam giác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b, An có 6 viên bi, Nam có 8 viên bi. Bình có số bi nhiều hơn số bi của An nhưng 

ít hơn số bi của Nam. Bình có …. viên bi. 

 

                                                                                 PHỤ HUYNH HỌC SINH 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

      
 
 

 

       

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 


